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I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM:
Câu 1.     Khi kiểm tra thông số trên máy tính của mình, các thông số dưới đây cho em biết thông tin gì?[image: image1.jpg]Memory: 6144MB RAM




 A. Dung lượng lưu trữ của bộ nhớ ngoài là 6144 MB
 B. Dung lượng lưu trữ của bộ nhớ trong là 6144 MB
 C. Tốc độ xử lí của bộ nhớ trong là 6144 MB
 D. Tốc độ xử lí của bộ nhớ ngoài là 6144 MB
Câu 2.  Khái niệm nào dưới đây mô tả phần mềm thương mại?
 A. Phải mua bản quyền để sử dụng.
 B. Miễn phí và có thể tùy biến.
 C. Không cần cài đặt.
 D. Chạy trực tiếp trên trình duyệt.
Câu 3.     Thiết bị nào là CPU trong các thiết bị dưới đây?
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Câu 4.  Thiết bị nào dưới đây không phải là thiết bị bên trong máy tính?
 A. Bo mạch chủ
 B. CPU
 C. Ổ cứng di động
 D. RAM
Câu 5.     Khi chỉnh sửa văn bản trên Google Docs, chức năng nào cho phép người sử dụng khôi phục lại các phiên bản?
 A. Tìm kiếm và thay thế
 B. Chia sẻ cho mọi người và nhóm
 C. Lịch sử phiên bản
 D. So sánh các tài liệu
Câu 6.  Một người dùng muốn tối ưu hiệu suất của CPU bằng cách điều chỉnh tần số xung nhịp. Hành động nào sau đây có thể là hậu quả của việc điều chỉnh không đúng cách?
 A. Máy tính sẽ tự động điều chỉnh nguồn điện để hỗ trợ xung nhịp mới.
 B. CPU có thể bị quá nhiệt, dẫn đến giảm tuổi thọ hoặc hỏng hóc.
 C. CPU sẽ tự động giảm xung nhịp để duy trì hiệu suất ổn định.
 D. Tần số của RAM sẽ tự động điều chỉnh theo tần số xung của CPU.
Câu 7.      Máy tính của em đang làm việc với một tệp trên thẻ nhớ. Em hãy sắp xếp lại thứ tự các thao tác sau để tắt máy tính an toàn, không làm mất dữ liệu.
a- Chọn nút lệnh Shut down để tắt máy tính.
b- Đóng tệp đang mở trên thẻ nhớ.
c- Chọn "Safe To Remove Hardware" để ngắt kết nối với thẻ nhớ.
d- Lưu lại nội dung của tệp.
 A. d - b - c – a
 B. d - c - b – a
 C. c - d - a – b
 D. a - b - d – c
Câu 8.     Phát biểu nào sau đây về RAM là đúng nhất?
 A. RAM là bộ nhớ ngoài
 B. Dữ liệu trong RAM chỉ có thể đọc
 C. Thông tin trong RAM sẽ bị mất khi tắt máy
 D. RAM chứa chương trình hệ thống do nhà sản xuất đưa vào
Câu 9.    Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ưu điểm của phần mềm mã nguồn mở?
 A. Dễ dàng chia sẻ
 B. Sao chép miễn phí
 C. Hoạt động linh hoạt
 
D. Nhà cung cấp kiểm soát
Câu 10.  Đâu vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra?
 A. USB
 B. Máy quét ảnh
 C. Máy in
 D. Máy chiếu
Câu 11.  : Bộ phận nào thực hiện tất cả các phép tính số học và logic trong máy tính?
 A. Bộ nhớ ROM
 B. Bộ nhớ trong
 C. Bộ số học và logic
 D. Bộ điều khiển
Câu 12.  : Phần mềm nào sau đây không thuộc loại phần mềm theo cách thức chuyển giao sử dụng?
 A. Phần mềm thương mại
 B. Phần mềm hệ thống
 C. Phần mềm tự do
 D. Phần mềm nguồn mở
Câu 13.    Bàn phím là?
 A. Thiết bị thông dụng nhất để nhập dữ liệu
 B. Thiết bị chỉ định đối tượng làm việc trên màn hình
 C. Thiết bị hỗ trợ kết xuất âm thanh
 D. Thiết bị ra phổ biến
Câu 14.  Một nhân viên làm việc văn phòng cần tùy chỉnh thiết lập bàn phím và chuột để giảm căng thẳng cổ tay và tối ưu hiệu quả công việc. Cách tùy chỉnh nào sau đây là phù hợp nhất?
 A. Tăng tốc độ nhấn chuột và độ nhạy chuột để di chuyển nhanh hơn.
xuyên.
 B. Giảm tốc độ chuột và thiết lập các phím tắt phù hợp với các tác vụ công việc thường
 C. Thiết lập độ nhạy chuột tối đa và bỏ qua các phím tắt để tránh nhầm lẫn khi làm việc.
 D. Tăng khoảng cách giữa các phím trên bàn phím để tránh nhầm lẫn khi gõ.
Câu 15.  Để bảo vệ mắt trong khi sử dụng máy tính trong thời gian dài, người dùng có thể thực hiện các thao tác tùy chỉnh nào sau đây?
 A. Giảm độ sáng màn hình xuống mức thoải mái và chọn chế độ ánh sáng ấm.
 B. Tăng độ sáng màn hình tối đa để nhìn rõ hơn.
 C. Điều chỉnh nhiệt độ màu màn hình về gam màu xanh lam để chống mỏi mắt.
 D. Tăng kích thước màn hình để xem rõ các chi tiết nhỏ.
Câu 16.  :  Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về màn hình cảm ứng?
 A. Màn hình cảm ứng là khối xử lí.
 B. Màn hình cảm ứng vừa là thiết bị vào, vừa là thiết bị ra.
 C. Màn hình cảm ứng là thiết bị lưu trữ.
 D. Màn hình cảm ứng là bộ nhớ ngoài
Câu 17.  : Nếu bạn viết một chương trình áp dụng giấy phép GNU–GPL thì cần đính kèm những thông báo đi cùng phần mềm ở đâu:
 A. Đính kèm vào phần đầu của tập tin mã nguồn (dưới dạng ghi chú)
 B. Đính kèm vào phần cuối của tập tin mã nguồn (dưới dạng ghi chú)
 C. Một thông báo độc lập đi kèm
 D. Không cần đính kèm thông báo
Câu 18.     Hệ điều hành là?
 A. Thiết bị trung gian để chạy các ứng dụng
 B. Môi trường để chạy các ứng dụng
 C. Phần mềm hỗ trợ quản lý công việc
 D. Phần mềm để chạy các ứng dụng
Câu 19.  Hệ điều hành iOS và Android có điểm tương đồng chính nào?
 A. Cả hai đều miễn phí.
 B. Đều dành cho thiết bị di động.
 C. Đều có giao diện người dùng giống nhau.
 D. Đều là mã nguồn mở.
Câu 20.  :  Trong các phát biểu sau, phát biểu nào ĐÚNG khi một máy tính không có hệ điều hành?
 A. Người dùng vẫn có thể cài đặt các phầm mềm ứng dụng vào máy tính đó.
 B. Các phần mềm ứng dụng vẫn hoạt động bình thường trên máy tính đó.
 C. CPU vẫn tiếp nhận và thực thi các lệnh từ người dùng.
 D. Các phần mềm ứng dụng và lệnh của người dùng không thể thực thi trên máy tính.
Câu 21.     Phần mềm nguồn mở có ưu điểm gì so với phần mềm thương mại:
 A. Có tính hoàn chỉnh cao, đáp ứng nhu cầu rộng rãi.
 B. Chi phí thấp, minh bạch, không bị phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp.
 C. Người dùng được hỗ trợ kỹ thuật.
 D. Là nguồn thu nhập chính của các tổ chức, cá nhân làm phần mềm chuyên nghiệp.
Câu 22.  :  Phát biểu nào sau đây là ĐÚNG khi nói về mối quan hệ giữa phần cứng, hệ điều hành và phần mềm ứng dụng?
 A. Hệ điều hành là môi trường để phần mềm ứng dụng khai thác phần cứng.
 B. Phần mềm ứng dụng là cầu nối trung gian giữa hệ điều hành và phần cứng.
 C. Phần mềm ứng dụng là môi trường để hệ điều hành khai thác phần cứng.
 D. Phần cứng là cầu nối trung gian giữa hệ điều hành và phần mềm ứng dụng.
Câu 23.  Khi cài đặt hệ điều hành mới trên máy tính, bước quan trọng nào cần thực hiện?
 A. Cài đặt phần mềm diệt virus.
 B. Xóa toàn bộ dữ liệu cũ.
 C. Sao lưu dữ liệu quan trọng.
 D. Thay thế phần cứng.
Câu 24.     Dòng máy tính PC sử dụng hệ điều hành nào?
 A. Microsoft Windows
 B. IOS Computer
 C. MS-DOS
 D. MacOS
Câu 25.  : Phần mềm nguồn mở là:
 A. Là phần mềm không được cung cấp mã nguồn mà sử dụng theo một chiều của nhà sản xuất
 B. Phần mềm bán lẻ lớn nhất thế giới
 C. Phần mềm có thể mở tất cả trương trình trên MacOS
 D. Phần mềm cung cấp cả mã nguồn để người dùng có thể tự sửa đổi, cải tiến, phát triển
Câu 26.  Chức năng chính của CPU (bộ xử lí trung tâm) trong máy tính là gì?

 A. Lưu trữ dữ liệu tạm thời trong khi chạy các chương trình.

 B. Hiển thị thông tin và giao tiếp với người dùng.

 C. Thực hiện các chương trình máy tính, bao gồm các phép toán số học, logic và điều khiển đồng bộ các thiết bị.

 D. Lưu trữ dữ liệu lâu dài không cần nguồn nuôi.

Câu 27.  Thư đang soạn dở và chưa gửi đi được lưu ở loại nào trong email?

 A. Hộp thư đến (Inbox).
 B. Thư nháp (Drafts).
 C. Đã gửi (Sent).
 D. Thùng rác (Trash).

Câu 28.  Máy tính dùng ổ cứng HDD chạy chậm do tệp bị phân mảnh; tiện ích hệ điều hành nào bạn nên dùng trong tab Tools của Properties để sắp xếp lại dữ liệu cho truy cập nhanh hơn?

 A. System Restore.
 B. Format.              C. Disk Cleanup.               D. Optimize/Defragment.
Câu 29.  Điểm khác biệt cốt lõi giữa phần mềm nguồn mở và phần mềm thương mại (nguồn đóng) là gì?

 A. Nguồn mở luôn có hỗ trợ kỹ thuật chính thức; thương mại thì không.

 B. Nguồn mở cung cấp mã nguồn để người dùng xem, sửa đổi, phân phối theo giấy phép; thương mại thường chỉ cung cấp mã máy và hạn chế quyền sửa đổi.

 C. Nguồn mở không cần tuân thủ giấy phép; thương mại mới cần.

 D. Nguồn mở luôn mất phí bản quyền cao; thương mại luôn miễn phí.

Câu 30.  Tình huống nào sau đây là dạng lừa đảo “thông báo tin tốt” phổ biến trên mạng?

 A. Nhận nhắc nhở đổi mật khẩu định kỳ từ hệ thống nội bộ trường học.

 B. Nhận tin nhắn báo trúng thưởng/phiếu mua hàng giá trị lớn nhưng phải nộp một khoản phí trước để nhận thưởng.

 C. Nhận thông báo cập nhật bảo mật từ trang web chính thức của nhà sản xuất phần mềm.

 D. Nhận email biên lai thanh toán từ cổng dịch vụ công đã đăng ký.

Câu 31.  So sánh thời gian truy cập giữa các loại bộ nhớ, phát biểu nào đúng?

 A. RAM có thời gian truy cập nhanh nhất; SSD nhanh hơn đĩa cứng HDD nhưng chậm hơn RAM; đĩa quang chậm nhất.

 B. ROM có thời gian truy cập nhanh hơn RAM vì không cần nguồn nuôi.

 C. Tất cả các loại bộ nhớ đều có thời gian truy cập như nhau.

 D. Đĩa cứng HDD có thời gian truy cập nhanh nhất vì dung lượng lớn.

Câu 32.  Tại sao tần số đồng hồ xung (GHz) được dùng để đánh giá tốc độ của CPU?

 A. Vì GHz đo thời gian truy cập trung bình của CPU vào bộ nhớ RAM.

 B. Vì GHz đo dung lượng bộ nhớ đệm của CPU, dung lượng càng lớn thì CPU càng nhanh.

 C. Vì GHz đo số lõi của CPU, số lõi càng nhiều thì tần số GHz càng cao.

 D. Vì mỗi phép tính được thực hiện trong một số xung đồng hồ nhất định, tần số cao hơn cho phép thực hiện nhiều phép tính hơn trong một giây.

II. CÂU HỎI ĐÚNG/SAI:
Câu 1: Phòng máy cài song song Windows 10 và Ubuntu; học sinh vừa sao chép bài thực hành bằng công cụ quản lí tệp, vừa ôn lại vai trò của hệ điều hành trong hệ thống. Một số học sinh đưa ra các phát biểu sau:

a) Windows 95 (1995) lần đầu giới thiệu Start menu, Taskbar và hỗ trợ Plug & Play; trên Windows 10 có thể dùng File Explorer để tạo, đổi tên, di chuyển tệp và thư mục. 
b) Hệ điều hành di động như iOS/Android chủ yếu dùng giao diện dòng lệnh, ít dùng thao tác chạm và cảm biến. 
c) Ứng dụng muốn truy cập đĩa hay mạng đều gọi dịch vụ của hệ điều hành, không làm việc trực tiếp với phần cứng. 
d) Trong hệ thống, ứng dụng phân phối CPU và bộ nhớ cho tiến trình, còn hệ điều hành chỉ hiển thị giao diện người dùng. 
Câu 2: Lan là một nhân viên văn phòng thường xuyên làm việc từ xa và cần chia sẻ các tài liệu công việc với đồng nghiệp. Để thuận tiện, Lan quyết định chọn một dịch vụ lưu trữ đám mây. Sau khi tìm hiểu, Lan có ba lựa chọn: Google Drive, iCloud và OneDrive.

· Google Drive: Miễn phí 15GB, tích hợp tốt với Google Workspace và hỗ trợ nhiều định dạng tập tin.

· iCloud: Miễn phí 5GB, tích hợp chặt chẽ với các thiết bị của Apple.

· OneDrive: Miễn phí 5GB, là dịch vụ lưu trữ đám mây của hãng Microsoft và hỗ trợ đồng bộ trên nhiều thiết bị.

Lan muốn chọn dịch vụ lưu trữ dễ sử dụng cho việc chia sẻ tài liệu, đồng bộ nhanh với các thiết bị Apple của mình và phù hợp cho công việc văn phòng. Một số ý kiến được đưa ra:

a) Google Drive cung cấp cho người dùng miễn phí 20GB ngay khi đăng ký tài khoản.
b) iCloud là dịch vụ đám mây phù hợp với người dùng thiết bị Apple như iPhone, iPad, và MacBook. c) OneDrive là lựa chọn tốt nhất cho Lan nếu cô muốn tích hợp tài liệu với Microsoft Office. 
d) Nếu Lan cần lưu trữ dung lượng miễn phí lớn và không cần tích hợp với thiết bị Apple, iCloud sẽ là lựa chọn hợp lý nhất. 
Câu 3: Bình là sinh viên ngành Sinh học và đang chuẩn bị báo cáo về sinh vật biển. Để tìm tài liệu chuyên sâu, Bình sử dụng một số kỹ thuật tìm kiếm thông tin trên Google như:

· Thêm dấu ngoặc kép ("...") để tìm cụm từ chính xác.

· Sử dụng dấu trừ (-) để loại bỏ những từ khóa không liên quan.

· Dùng từ khóa "site:" để tìm thông tin trên các trang web uy tín như các trang của tổ chức giáo dục.

· Tìm kiếm theo hình ảnh để tra cứu những sinh vật mà Bình chưa xác định rõ.

Một số bạn học sinh đưa ra ý kiến như sau: 
a) Khi Bình sử dụng dấu trừ (-) trong tìm kiếm, công cụ sẽ hiển thị các kết quả chứa từ khóa bị loại bỏ.
b) Dấu ngoặc kép ("...") giúp Bình mở rộng kết quả tìm kiếm với những từ khóa không chính xác. 

c) Tìm kiếm theo hình ảnh giúp Bình dễ dàng xác định tên sinh vật dựa trên đặc điểm của chúng. 

d) Khi muốn tìm thông tin từ các trang web giáo dục, Bình có thể dùng từ khóa "site:.edu" để lọc kết quả. 

Câu 4: Nhóm lớp nộp bài qua email, sau đó lưu chung lên Google Drive để cô giáo xem; bạn A thử dùng tìm kiếm giọng nói để tra cứu cách nén tệp. Một học sinh đưa ra các nhận định sau:

a) Thư (email) không mong muốn/quảng cáo thường bị hệ thống lọc vào mục Thư rác (Spam). 
b) Google Drive không phải là một trình duyệt web dùng để vào Internet, mà là công cụ lưu trữ trực tuyến. 
c) Để chia sẻ tệp trên Google Drive: nháy phải vào tệp, chọn Chia sẻ và đặt quyền Xem/Nhận xét/Chỉnh sửa cho người nhận. 
d) Muốn tìm kiếm bằng giọng nói trên Google, phải gõ thêm tiền tố “voice:” trước từ khóa thì hệ thống mới nghe.
Câu 5: Nam mới tạo tài khoản Facebook và Gmail để kết nối với bạn bè và gửi bài tập qua email cho giáo viên. Để đảm bảo an toàn cho tài khoản, Nam thiết lập mật khẩu mạnh và bật xác thực hai yếu tố (2FA). Bạn của Nam khuyên anh nên thường xuyên kiểm tra quyền riêng tư trên Facebook để kiểm soát ai có thể xem bài đăng. Ngoài ra, Nam cũng học cách sử dụng thư mục "Spam" trong Gmail để tránh nhầm lẫn các email quảng cáo và email quan trọng.
Một số học sinh đưa ra ý kiến như sau:

a) Tài khoản Facebook vẫn có thể sử dụng được ngay sau khi đăng ký mà không cần thiết lập quyền riêng tư. 
b) Không thể tạo tài khoản mạng xã hội nếu không có địa chỉ email. 

c) Việc bật xác thực hai yếu tố (2FA) giúp tài khoản của Nam an toàn hơn khi đăng nhập.    
d) Nam có thể dùng thư mục "Spam" trong Gmail để kiểm tra những email quảng cáo hoặc email không quan trọng. 
Câu 6: Bạn mua laptop mới, muốn dùng màn hình rời và bàn phím/chuột rời; đồng thời đọc tài liệu máy in và xem các thông số CPU/RAM/camera của thiết bị. 

a) Kết nối màn hình rời bằng cách cắm cáp vào cổng HDMI của laptop và cổng HDMI của màn hình, sau đó chọn đúng nguồn vào (Input) trên màn hình. 

b) Bàn phím/chuột có dây cần cắm vào cổng mạng (LAN) RJ45 của laptop để sử dụng. 

c) Tài liệu máy in cho biết: lần đầu có thể cần cài trình điều khiển (driver) từ hãng; nếu kết nối qua mạng thì cần thiết lập các tham số mạng. 

d) Thông số CPU 3,2 GHz cho biết số lõi của vi xử lí; RAM 16 GB là dung lượng lưu trữ lâu dài; camera 12 MP là tần số quét của màn hình.
Câu 7: Bạn nhận email tự xưng cơ quan chức năng yêu cầu chuyển tiền gấp để “tránh xử lý”; bạn định nhờ bạn bè qua email/chat góp ý cách xử lý. 
a) Đây là dạng “tin xấu” giả mạo cơ quan, yêu cầu thanh toán gấp – một kiểu lừa đảo phổ biến. 
b) Gọi ngay theo số trong email và chuyển một khoản phí nhỏ để tránh rắc rối, rồi khiếu nại sau. 
c) Chuyển tiếp email kèm tệp đính kèm cho cả lớp để mọi người “xem thử” rồi bình luận, không cần cảnh báo rủi ro. Sai. 
d) Không chuyển tiền; liên hệ xác minh qua kênh chính thức; không phát tán thông tin nhạy cảm; nếu cần, báo cáo nhà cung cấp dịch vụ và cơ quan chức năng theo quy định. Đúng.
III. TỰ LUẬN: 3 câu trong 3 nội dung sau:

* Phần mềm nguồn mở, phần mềm chạy trên Internet 
* Những bộ phận chính bên trong máy tính 
* Chức năng và hoạt động của những thiết bị ngoại vi và thiết bị số thông dụng
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